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)TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA
Họ và tên học sinh:………………………………………………… Lớp: 5A…………
ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI LỚP 5 (VÒNG 1)
NĂM HỌC 2022 - 2023
(Thời gian làm bài: 40 phút)
A. CÁC MÔN
	Câu
	Đề bài
	Đáp án/
Câu trả lời

	1
	Bệnh sốt rét do: 
A- Kí sinh trùng gây ra          B- Vi rút gây ra.        C- Cả hai đáp án trên  
	……………...

	2
	Ai là người chỉ huy cuộc phản công ở kinh thành Huế? 
A- Nguyễn Trường Tộ        B- Trương Định      C- Tôn Thất Thuyết
	……………...
……………...

	3
	Diện tích lãnh thổ nước ta khoảng bao nhiêu km2?
	……………...

	4
	Trong mĩ thuật, sản phẩm 3D là tranh vẽ hay là sản phẩm tạo hình?
	……………...
……………...

	5
	Bài hát: “Hãy giữ cho em bầu trời xanh” là sáng tác của nhạc sĩ nào?
A- Lưu Hữu Phước            B- Huy Trân           C- Phan Huỳnh Điểu
	……………...
……………...

	6
	Put the words in order.
- this/ Mai/ her/ is/ name/ is/ my/ mom.
 …………………………………………………………………………….
	

	7
	Phím có gai trong hàng phím cơ sở gồm:
A- phím S và phím J       B- phím F và phím G      C- phím F và phím J
	……………...
……………...

	8
	Chúng ta dùng thuốc như thế nào nào?
A – Chỉ dùng khi thật cần thiết và theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là thuốc kháng sinh.
B – Dùng đúng thuốc, đúng cách, đúng liều lượng.
C – Tất cả các đáp án trên.
	……………...
……………...

	9
	Để phòng tránh đuối nước, em cần phải làm gì?
A - Không chơi cạnh ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch.
B - Không được lội xuống ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch khi có nước lớn.
C - Cần phải học bơi.
D - Tất cả các ý trên.
	……………...
……………...
……………...
……………...


B.TIẾNG VIỆT
	Câu
	Đề bài
	Đáp án/Câu trả lời

	1
	Ghi lại tên vở kịch mà nhà văn Đức Si-le đã viết cho bọn phát xít.
……………………………………………………………………………...
	

	2
	Trong các câu sau, câu nào có từ “đi” được dùng với nghĩa chuyển ?
A- Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
	……………...
……………...

	Câu
	Đề bài
	Đáp án/
Câu trả lời

	
	B- Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau.                   C- Sai một li, đi một dặm.
	……………...

	3
	Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy ?
A - mềm mại, rộng rãi, đẹp đẽ, cồng kềnh
B - nao núng, nóng nực, mặn mà, hiền lành
C - lướt thướt, gầy gò, giữ gìn, tốt tươi
	……………...
……………...

	4
	Cặp từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong thành ngữ:  
“Chớ thấy sóng ............ mà ............ tay chèo” là:
	……………...
……………...

	5
	Từ “đứng” trong câu nào dưới đây được dùng theo nghĩa gốc?
A - Trời hôm nay đứng gió quá!
B -  Buổi tập kéo dài khiến chúng tôi đứng mỏi cả chân.
C - Chị ấy đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình.
	……………...
……………..

	6
	Căn cứ vào nghĩa của tiếng “hợp”hãy xếp các từ sau thành 2 nhóm .
Hợp tác, hợp lệ, hợp pháp, hợp lực, hợp lí, hợp nhất, phù hợp.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
	

	7
	Xác định từ loại của từ được gạch chân  trong câu văn sau:
  “ Dù ông ta có một đống của nhưng ông ta không thấy hạnh phúc.”
	……………...
……………...

	8
	Tìm những từ được dùng nhân hóa sự vật trong câu sau :
“ Mặt đất đã kiệt sức bừng thức dậy, âu yếm đón lấy những giọt mưa ấm áp trong lành.”
	……………...
……………...
……………...
……………...


C. TOÁN
	Câu
	Đề bài
	Đáp án/Câu trả lời

	1
	Viết số thập phân nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 10.
	……………...
……………...

	2
	Tổng của 3 số A, B, C là 11. Tổng của A và B là 8,4. Tổng của B và C là 7,8. Số B là:
	……………...
……………...

	3
	Nếu xóa đi 2 chữ số 0 trong số thập phân 2,009, số này sẽ tăng lên như thế nào? 
	……………...
……………...

	4
	Với 5 chữ số 2; 0; 4; 5; 3,  em viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?
	……………...
……………...

	5
	Cho lần lượt các viên bi theo thứ tự bi vàng, bi xanh, bi đỏ rồi lại bi vàng, bi xanh, bi đỏ… vào một cái hộp kín cho đến viên bi thứ 568. Hỏi không nhìn vào trong hộp, phải lấy ra từ hộp đó ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có 1 viên bi vàng ?
………………………………………………………………………………

	……………...
……………...
……………...
……………...


ĐÁP ÁN
A. CÁC MÔN
	Câu
	Đáp án/Câu trả lời
	Điểm

	1
	A
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	330 000km2
	0,75

	4
	Là sản phẩm tạo hình
	0,5

	5
	C
	0,5

	6
	This is my mom, her name is Mai.
	0,75

	7
	C
	0,5

	8
	C
	0,5

	9
	D
	0,5

	Tổng
	5



  B.TIẾNG VIỆT
	Câu
	Đáp án/Câu trả lời
	Điểm

	1
	Những tên cướp
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	A
	0,75

	4
	Cả - ngã
	0,75

	5
	B
	0,5

	6
	N1: hợp tác, hợp lực, hợp nhất,
N2: hợp lệ, hợp pháp, hợp lí, phù hợp
	0,5

	7
	Danh từ
	0,75

	8
	Kiệt sức, thức dậy, âu yếm, đón lấy.
	0,75

	Tổng
	5


C. TOÁN
	Câu
	Đáp án/Câu trả lời
	Điểm

	1
	0,19
	1

	2
	5,2
	1

	3
	0,891
	0.75

	4
	48 số
	1

	5
	379
	1,25

	Tổng
	5
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